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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 6

MÃ MÔN: CHIN116; MÃ LỚP: 515.SN.CHIN116.1.C
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ HUỆ HẠNH

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 203 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000001 Lê Trí Bảo T. Đức Trì

2 2010000023 Nguyễn Thanh Phương T. Thuận Tánh

3 2010000024 Đặng Nguyễn Vinh Quang T. Minh Chánh

4 2010000030 Trần Trung Thiện T. Quảng Nhân

5 2010000035 Phạm Văn Tú T. Nguyên Trí

6 2010000052 Nguyễn Thị Tuyến TN. Thánh Hậu

7 2050000013 Nguyễn Đình Cường T. Đồng Thịnh

8 2050000041 Lê Văn Hiếu T. Chúc Tâm

9 2050000042 Đỗ Văn Hoà T. Khánh Tịnh

10 2050000043 Lê Thanh Hòa T. Bổn Trí

11 2050000063 Huỳnh Bá Kiệt T. Minh Trí

12 2050000066 Trương Thanh Lâm T. Trí Toàn

13 2050000082 Mai Văn Ngọc T. Chúc Thiệu

14 2050000097 Tạ Văn Phụng T. Viên Định

15 2050000106 Trần Trọng Sơn T. Quang Phước

16 2050000111 Trần Ngọc Tài T. Thọ Trí

17 2050000135 Nguyễn Ngọc Tín T. Đức Pháp

18 2050000156 Đoàn Tuấn Vinh T. Quảng Thông

19 2050000191 Lê Thị Diễm Chi TN. Tâm Tri

20 2050000197 Nguyễn Thị Thúy Diễm TN. Huyền Vân

21 2050000200 Phạm Thị Ngọc Diệu TN. Diệu Liên

22 2050000213 Nguyễn Thị Nhân Duyên TN. Thanh Nhã

23 2050000222 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Lệ Hạnh

24 2050000254 Đỗ Thị Hòa TN. Hòa Nghiêm

25 2050000279 Nguyễn Huỳnh Tấn Kông TN. Hữu Chánh

26 2050000293 Trương Ngọc Linh TN. Trung Nhiên

27 2050000318 Hoàng Thị Mơ TN. Tuệ Chánh



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000320 Nguyễn Ngọc Hoàng My TN. Diệu Tường

29 2050000323 Lê Thị Kiều My TN. Nhuận Tâm

30 2050000324 Huỳnh Thị Trà My TN. Thường Bích

31 2050000340 Nguyễn Thị Thủy Nguyệt TN. Tâm Liên

32 2050000346 Vũ Tuyết Nhi TN. Tịnh Nhiên

33 2050000364 Bùi Thị Ánh Phi TN. Phước An

34 2050000366 Nguyễn Thị Phúc TN. Vạn Khánh

35 2050000379 Lê Thị Phượng TN. Tâm Liên

36 2050000387 Trần Mỹ Quyền TN. Liên Hải

37 2050000405 Trịnh Thị Thu Thảo TN. Liên Nhất

38 2050000414 Nguyễn Thị Thiện TN. Huệ Thiện

39 2050000437 Trịnh Thị Ngân Tiên TN. Liên Chúc

40 2050000449 Lê Thị Trang TN. Nhuận Đoan

41 2050000450 Võ Thị Thùy Trang TN. Hiền Nhã

42 2050000459 Nguyễn Thị Trúc TN. Liên Chơn

43 2050000467 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TN. Thông Giới

44 2050000482 Nguyễn Thị Vui TN. Chân Ngộ

45 2050000486 Huỳnh Thị Xô TN. Phúc Tâm
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